
Trung Tâm Việt Ngữ Văn Lang - San Jose - Khóa 66 - Bảng Xếp Lớp - Trang 1
Ghi Chú:  - Đây là bảng xếp lớp cho tất cả học sinh đã ghi danh của khóa 66.  Em nào có tên, xin vào xếp hàng theo bảng tên lớp.

Em nào chưa ghi danh hay đã ghi danh nhưng không có tên trong danh sách, xin vào gặp ban điều hành.
- Danh sách này được xếp dựa trên tên (first name) cho dễ kiếm, nhưng xin các em xếp hàng theo bảng tên lớp.

2B - Trịnh Hiển Tuệ Nghi ĐT: xxx-0012Adelyn
6A - Mai ĐT: xxx-6094Aiden
4B - Ưng ĐT: xxx-9854Aileen
4B - Phạm ĐT: xxx-6423Alaina
3A - Kouch ĐT: xxx-3121Alex
5B - Trần ĐT: xxx-1409Alex
6A - Trương Thái Hòa ĐT: xxx-4244Alexander
1C - Trần ĐT: xxx-0634Aley
4A - Phan ĐT: xxx-7046Alina
1D - Nguyễn ĐT: xxx-2072Alisha
6A - Hồ Nguyễn ĐT: xxx-7715Allan
8A - Trương Thiên Ý ĐT: xxx-4244Allisa
10A - Mai Lan Anh ĐT: xxx-6094Allison
5A - Ngô ĐT: xxx-1265Allison
6A - Nguyễn Minh Tâm ĐT: xxx-5390Allison
2A - Ưng Âu ĐT: xxx-9854Allison
2B - Bùi ĐT: xxx-5013Alven
4A - Võ Kim ĐT: xxx-8359Amber
2C - Nguyễn Thanh ĐT: xxx-6894Amy
1B - Tsan Lưu ĐT: xxx-0038Angela
1D - Bùi ĐT: xxx-4539Angelina
2C - Trương ĐT: xxx-3330Anita
3A - Trịnh Gia-An ĐT: xxx-9314Anna
6A - Lai ĐT: xxx-3454Annie
2C - Tang ĐT: xxx-1277Anthony
2A - Lê Nanea Calina ĐT: xxx-8345Arya
1B - Nguyễn Ánh Hà ĐT: xxx-5390Aubrey
2A - Aquirre Lê ĐT: xxx-5165Audrey
6A - Nguyễn Thy ĐT: xxx-7742Audrey
1A - Đào Bảo Kiệt ĐT: xxx-0081Austin
2A - Nguyễn Kate Eveline ĐT: xxx-5557Ava
2C - Nguyễn Ái Vy ĐT: xxx-6228Bailee
4B - Trịnh Gia ĐT: xxx-2118Bảo
7A - Nguyễn ĐT: xxx-2490Bella
4B - Phạm Thanh ĐT: xxx-5420Bình
9A - Nguyễn Đạt ĐT: xxx-1062Brian
2C - Nguyễn ĐT: xxx-9220Brooklyn
5B - Khuyên Tâm ĐT: xxx-9914Calli
2B - Nguyễn Quỳnh Chi ĐT: xxx-0151Callista
4A - Nguyễn ĐT: xxx-7739Catherine
7A - Hà ĐT: xxx-6467Celine
9A - Hà Chuẩn ĐT: xxx-6467Charles
1D - Nguyễn Hồ ĐT: xxx-9489Cheryl
1B - Lai ĐT: xxx-6859Chloe
10A - Hà ĐT: xxx-0969Christina
1C - Trio An Hiên ĐT: xxx-2447Claire
3B - Lê Tài ĐT: xxx-2777Colin
1C - Võ ĐT: xxx-3989Daisy
7A - Trần Hưng Thuận ĐT: xxx-5084Daniel
2C - Trần ĐT: xxx-8772Danika

2A - Trần ĐT: xxx-8199Danson
2B - Trần ĐT: xxx-8772Daveena
5B - Đặng ĐT: xxx-0336Donna
2C - Nguyễn ĐT: xxx-5036Donnie
5A - Trần Hưng Thuận ĐT: xxx-5084Dustin
2B - Chu Quang Minh ĐT: xxx-5008Edison
2B - Nguyễn Oanh ĐT: xxx-6894Eileen
4B - Châu ĐT: xxx-2741Elaine
3A - Downs Hồng Nguyễn ĐT: xxx-7146Ellie
1A - Nguyễn ĐT: xxx-4984Elliott
2C - Lê Kim ĐT: xxx-4024Emma
3A - Nguyễn Thanh Thythy ĐT: xxx-3091Emma
2C - Phạm Yến ĐT: xxx-8979Emma
2A - Trần Zane ĐT: xxx-0614Emmett
3A - Lâm Trần ĐT: xxx-3502Emmy
3B - Trần Hữu ĐT: xxx-4560Eric
4A - Dương Mai ĐT: xxx-8183Erin
1C - Mạc ĐT: xxx-7951Ethan
1C - Nguyễn Khải ĐT: xxx-5590Ethan
1A - Nguyễn Thanh ĐT: xxx-3091Ethan
1B - Lê Angelica ĐT: xxx-9824Euna
2B - Lê Kim ĐT: xxx-4024Eva
2A - Huỳnh Minh ĐT: xxx-3276Francesca
2B - Nguyễn Gia Trâm ĐT: xxx-5734Giselle
5B - Võ ĐT: xxx-2274Giselle
3A - Trần ĐT: xxx-0291Grace
2A - Hahn ĐT: xxx-6234Hailey
3B - Ngô Uyên ĐT: xxx-9414Hannah
2B - Nguyễn ĐT: xxx-9220Harper
6A - Vũ Thiện Duyên ĐT: xxx-4148Harper
4B - Trịnh Gia ĐT: xxx-2118Hân
2C - Nguyễn Ánh ĐT: xxx-6894Heidi
2B - Ma ĐT: xxx-9999Helen
2B - Grandsaert Hoàng Lon ĐT: xxx-5139Henry
1D - Trần ĐT: xxx-7109Hillary
3A - Phạm ĐT: xxx-6423Hudson
2C - Lê Tâm ĐT: xxx-2777Hugo
2A - Trương Phúc ĐT: xxx-4296Hưng
2B - Trần Paul ĐT: xxx-0614Ian
2B - Margarito Ly ĐT: xxx-9861Isabel
4A - Lê Trâm ĐT: xxx-0491Isabella
5B - Lâm Thảo ĐT: xxx-5696Ivy
5B - Hồ ĐT: xxx-4703Jaden
2A - Dunhour Anh Hoàng ĐT: xxx-0414Jameson
5A - Nguyễn Thy ĐT: xxx-7742Jasmine
2C - Nguyễn Đoàn ĐT: xxx-1691Jasmine
1B - Trần Thiên Ân ĐT: xxx-7924Jason
2A - La ĐT: xxx-6205Jayden
8A - Tsan Lưu ĐT: xxx-0038Jennifer
2C - Soto ĐT: xxx-2001Jerry
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2C - Phan Quỳnh Anh ĐT: xxx-8897Jessica
5B - Lâm ĐT: xxx-5696Jimmy
2B - Phạm ĐT: xxx-1007Joanne
2B - Phan Quốc Bình ĐT: xxx-8897Johnny
2C - Aguirre ĐT: xxx-3054Jordan
2C - Lâm Minh Nguyệt ĐT: xxx-8230Josephine
4B - Trần ĐT: xxx-2478Judy
2A - Dương Thiệu Bách ĐT: xxx-7971Julian
Đb - Nguyễn Đoàn ĐT: xxx-3148Julian
1D - Nguyễn Đoàn ĐT: xxx-1691Justin
4B - Phạm ĐT: xxx-4703Katelyn
4A - Hồ Liên ĐT: xxx-4703Katie
5A - Lê Vi ĐT: xxx-9749Katie
2A - Nguyễn King ĐT: xxx-4029Kayden
4B - Huỳnh Lâm ĐT: xxx-3229Kayla
5B - Lê ĐT: xxx-7853Kelly
3A - Huỳnh Thiên ĐT: xxx-6752Ken
3B - Đoàn Phạm ĐT: xxx-0620Kenny
1D - Nguyễn ĐT: xxx-1110Kenny
4A - Triệu Phú ĐT: xxx-5274Kevin
3A - Nguyễn Bùi ĐT: xxx-7979Khahana
5B - Trần Công Trúc ĐT: xxx-6282Khanh
1A - Nguyễn Trần Minh ĐT: xxx-8345Khoa
1A - Bành Thiên ĐT: xxx-6030Kim
7A - Voth Tâm ĐT: xxx-4119Kira
5B - Lê Hồng ĐT: xxx-9604Krista
5A - Trần Minh Khoa ĐT: xxx-8152Kristopher
3A - Đoàn Phạm ĐT: xxx-0620Kyle
5A - Võ Trường ĐT: xxx-8045Kyle
4A - Hoàng Thiên Tiên ĐT: xxx-1712Kylie
1D - Nguyễn Hoàng Mỹ ĐT: xxx-1869Kyndra
4A - Phạm Trần Ỷ ĐT: xxx-3484Lan
5B - Huỳnh Lâm ĐT: xxx-3229Landon
1B - Alnagem Nhi ĐT: xxx-5732Layla
1B - Phạm Hàn Thủy ĐT: xxx-5536Leah
3B - Dương Hỷ ĐT: xxx-8183Leon
2A - Vương Lâm ĐT: xxx-5188Leonardo
1A - Trần ĐT: xxx-8199Liam
3A - Lâm Trần ĐT: xxx-3502Lily
4B - Hoàng Thiên Long ĐT: xxx-0006Logan
2A - Trần ĐT: xxx-9784Louis
9A - Đinh Văn ĐT: xxx-4419Luân
3B - Lê Thiện ĐT: xxx-2777Lucas
4A - Trần ĐT: xxx-9874Lucas
5B - Phạm Gia An ĐT: xxx-3616Lydia
6A - Võ ĐT: xxx-8359Maelyn
5A - Nguyễn ĐT: xxx-3030Mai
5A - Võ ĐT: xxx-2274Marcus
5A - Vũ ĐT: xxx-0104Marcus
5B - Nguyễn ĐT: xxx-2135Maria

Đb - Medrano Nguyễn ĐT: xxx-7758Marianne
4A - Lý ĐT: xxx-2455Mason
2C - Nguyễn Minh ĐT: xxx-6228Mason
3B - Phạm ĐT: xxx-8898Mathew
3B - Khuyên Minh ĐT: xxx-9914Max
2A - Vương Lâm ĐT: xxx-5188Maxwell
3A - Dunhour Ngọc Vân ĐT: xxx-0414Maya
1C - Bùi ĐT: xxx-2587Mia
4A - Lomori Addison ĐT: xxx-0408Michaela
7A - Nguyễn Ngọc Hân ĐT: xxx-5386Michaela
4B - Phạm Hồng Mai ĐT: xxx-8898Michelle
2A - Phạm Maily ĐT: xxx-8979Michelle
3B - Rasch Phương Vy ĐT: xxx-7456Michelle
2A - Morris Thùy-Mi ĐT: xxx-1762Mila
2A - Lomori Ailynn ĐT: xxx-0408Milani
3A - Lý Trí Thành ĐT: xxx-2455Miller
4A - Phạm Hải ĐT: xxx-5420Minh
1A - Garza Luna ĐT: xxx-0232Nadiya
5A - Tsan Lưu ĐT: xxx-0038Nancy
2C - Morris Tran ĐT: xxx-1762Nevin
5A - Nguyễn Thảo ĐT: xxx-3760Nhi
4B - Đặng ĐT: xxx-1088Nina
4B - Kim ĐT: xxx-4929Nivia
4A - Escobar Uông Thiên ĐT: xxx-1507Noel
4A - Phạm Hàn Thu ĐT: xxx-5536Olivia
1D - Trio Viên Minh ĐT: xxx-2447Patrick
2B - Nguyễn Bình ĐT: xxx-6003Phi
1C - Đào Hải Nam ĐT: xxx-4690Princeton
2B - Lương ĐT: xxx-0953Quenton
1B - Hồ Bảo ĐT: xxx-7955Quyên
Đb - Jupina Catherine ĐT: xxx-3957Rachel
5A - Grandsaert Thùy Dươn ĐT: xxx-5139Regina
10A - Voth Khang ĐT: xxx-4913Rinji
1B - Phạm ĐT: xxx-1007Ryan
2B - Trần Bảo Hân ĐT: xxx-7280Sam
9A - Nguyễn Cảnh Minh ĐT: xxx-5386Samuel
2B - Rasch Phương Thy ĐT: xxx-7456Sandy
4A - Nguyễn Pauline ĐT: xxx-5557Sara
2B - Loi ĐT: xxx-2469Sarah
1A - Trần Minh An ĐT: xxx-7924Sean
1C - Lai Văn ĐT: xxx-6859Sebastian
1A - Margarito Quyền ĐT: xxx-9861Sebastian
3B - Downs Hạnh Nguyễn ĐT: xxx-7146Sofie
3B - Nguyễn Minh ĐT: xxx-2381Sophia
1D - Võ ĐT: xxx-3989Starlaina
10A - Lê Allison ĐT: xxx-3372Summer
4A - Nguyễn Ngọc ĐT: xxx-5510Sydney
2C - Lê ĐT: xxx-0953Sylvia
4A - Escobar Uông Ân ĐT: xxx-1507Symphony
3A - La ĐT: xxx-6205Tammy
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Ghi Chú:  - Đây là bảng xếp lớp cho tất cả học sinh đã ghi danh của khóa 66.  Em nào có tên, xin vào xếp hàng theo bảng tên lớp.

Em nào chưa ghi danh hay đã ghi danh nhưng không có tên trong danh sách, xin vào gặp ban điều hành.
- Danh sách này được xếp dựa trên tên (first name) cho dễ kiếm, nhưng xin các em xếp hàng theo bảng tên lớp.

6A - Nguyễn Quốc Trường ĐT: xxx-0022Taylor
2A - Trần Bảo Huynh ĐT: xxx-7280Taylor
4B - Trần An ĐT: xxx-3899Tâm
3A - Trần Ngọc Thanh ĐT: xxx-3899Tâm
2C - Lương ĐT: xxx-0953Tennyson
2B - Lê ĐT: xxx-0953Terrance
4A - Nguyễn Thanh ĐT: xxx-5510Terrence
5A - Huỳnh ĐT: xxx-4117Tessa
4B - Nguyễn ĐT: xxx-7739Thăng
1B - Gonzalez ĐT: xxx-3406Theodore
8A - Nguyễn Thanh Thư ĐT: xxx-0022Tianna
2A - Nguyễn Thủy Tiên ĐT: xxx-1062Tiffany
3B - Trần Hữu ĐT: xxx-4560Timothy
6A - Lai ĐT: xxx-3454Tina
2B - Lý Kim Ngọc ĐT: xxx-5665Tina
3B - Ngô Anh ĐT: xxx-3668Toàn
4B - Lê ĐT: xxx-9720Tori
4B - Trần Long ĐT: xxx-7582Travis
1C - Nguyễn Như ĐT: xxx-1036Tuyết
3B - Lâm Trần ĐT: xxx-3502Tyler
2C - Lê ĐT: xxx-9882Tyler
2A - Nguyễn Văn ĐT: xxx-2641Tyler
1D - Nguyễn ĐT: xxx-1869Victor
5A - Hà Nguyễn ĐT: xxx-6746Victoria
2C - Nguyễn Cát ĐT: xxx-2072Vince
3B - Trần Hoàng ĐT: xxx-1551Vince
7A - Nguyễn Tiến ĐT: xxx-1062Vincent
10A - Nguyễn Bảo Hân ĐT: xxx-0863Vivian
3A - Nguyễn Thanh Audrey ĐT: xxx-3091Vyvy
4B - Trần Faith ĐT: xxx-9399Vyvy
1A - Nguyễn ĐT: xxx-3870Zia
5B - Khuyên Linh ĐT: xxx-9914Zuri


